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I. Phần trắc nghiệm  4,0 điểm 

Đề 101 Đề 102 Đề 103 Đề 104 

1. A 1. B 1. C 1. D 

2. C 2. D 2. A 2. B 

3. A 3. B 3. C 3. D 

4. C 4. D 4. A 4. B 

5. B 5. A 5. D 5. C 

6. D 6. C 6. B 6. A 

7. B 7. A 7. D 7. C 

8. D 8. C 8. B 8. A 

9. A 9. B 9. C 9. D 

10. A 10. B 10. C 10. D 

11. B 11. A 11. D 11. C 

12. B 12. A 12. D 12. C 

13. C 13. D 13. A 13. B 

14. D 14. C 14. B 14. A 

15. C 15. D 15. A 15. B 

16. D 16. C 16. B 16. A 

I. Phần tự luận  6,0 điểm 

Câu 1 (3 điểm) a) Hoạt động của gió Tây ôn đới và gió Mậu dịch: Hoàn thành bảng sau:  

 Gió Tây ôn đới 1,0 đ Gió Mậu dịch 1,0 đ 

Thổi từ áp cao? Cận nhiệt Cân nhiệt 

Về áp thấp? Ôn đới Xích đạo 

Tính chất? ẩm, mưa Khô. 

Có hoạt động ở 

nước ta không? 
Không. Có. 

b) Sự tuyệt chủng của một số loài sinh vật ở dưới nước. 

Nguyên nhân 0,5 đ Giải pháp 0,5 đ 

- Làm nhiễm môi trường nước. 

- khai thác thủy hủy diệt…  

    (hoặc khai thác quá mức) 

Không làm ô nhiễm môi trường nước. 

Khai thác theo quy định của pháp luật… 

Câu 2 (3 điểm)   

a)Vẽ biểu đồ đường: đúng, đủ, đẹp 2,0 đ.  Vẽ sai loại 00 điểm. 

Trừ -0,25: nếu thiếu đơn vị đầu trục đứng, trục ngang, thiếu tên biểu đồ, vẽ sai mỗi điểm.  

Trừ -0,5:  nếu chia sai trục ngang, trục đứng, vẽ bút chì. 

b) Đối với một nước còn nghèo thì dân số tăng nhanh gây ra hậu quả gì? 1,0 đ  

-Ảnh hưởng phát triển kinh tế.  

- Cạn kiệt tài nguyên, 

- Ô nhiễm môi trường. 

- Ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.  

Hết.  


